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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ NAM

V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải 

tỉnh Hà Nam giai đoạn 2003 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

-----------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM.
Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ ban hành, sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2003/TT-BKH ngày 22/7/2003 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung, trình tự lập, thẩm định và quản lý các dự án quy hoạch ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội;

Căn cứ  Quyết định số 1206/2000/QĐ-UB ngày 11/12/2000; Văn bản số 171/UB-GTXD ngày 18/3/2003 của UBND tỉnh Hà Nam về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Nam - giai đoạn 2003- 2010 và định hướng đến năm 2020.

Căn cứ văn bản số 5421/GTVT-KHĐT ngày 20/11/2003 của Bộ Giao thông vận tải về việc thoả thuận điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Hà Nam giai đoạn 2003-2010 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của  Sở Giao thông vận tải (tại tờ trình số 170/TT-GTVT ngày 16/3/2004), đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại tờ trình số 185/TT-KHCNGT ngày 30/3/2004)  về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Nam giai đoạn 2003-2010 và định hướng đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Nam giai đoạn 2003-2010 và định hướng đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau:

I- MỤC TIÊU ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH : 

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch từ năm 1999-2003, căn cứ quy hoạch phát triển chung và các dự báo phát triển để điều chỉnh chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Nam giai đoạn 2003-2010 và định hướng đến năm 2020, làm cơ sở để đầu tư xây dựng và phát triển mạng lưới GTVT hợp lý, hoàn chỉnh, thống nhất trong toàn tỉnh và phù hợp với toàn quốc, tạo tiền đề, làm động lực phát triển kinh tế- xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đáp ứng tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần tăng cường an ninh, quốc phòng.

II- NỘI DUNG VÀ QUY MÔ CỦA QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH : 

1. Nội dung: 

- Coi trọng việc duy trì, củng cố, nâng cấp để tận dụng tối đa năng lực kết cấu hạ tầng giao thông hiện có, đồng thời với việc đầu tư xây dựng các công trình mới trong đó chú trọng nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông tại các trung tâm kinh tế, các khu công nghiệp, khu đô thị, phát triển GTNT tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trên tất cả các lĩnh vực :  Đường bộ, Đường sông và Đường sắt.

- Phát huy tối đa lợi thế của các phương thức vận tải, phát triển số lượng phương tiện vận tải hợp lý để đáp ứng nhu cầu của xã hội về vận tải hàng hoá và   hành khách với chất lượng ngày càng tăng, giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn, tiện lợi.

- Thực hiện các giải pháp phù hợp để tạo nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng GTVT;  ngoài nguồn vốn ngân sách, tranh thủ các nguồn vốn vay ODA, xây dựng một số công trình theo hình thức BOT, tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ đầu tư ... 

2. Quy mô : 

2.1-  Lĩnh vực đường bộ : 

2.1.1. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng :
* Giai đoạn từ nay đến 2010: 

+ Tiếp tục củng cố, nâng cấp mạng lưới đường bộ hiện có vào đúng cấp kỹ thuật thống nhất cả nước, xây dựng một số công trình có yêu cầu cấp thiết để từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông vận tải.

+ Tăng cường năng lực cho công tác bảo trì, tăng cường nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

a) Các tuyến quốc lộ : 

- Tuyến cao tốc cầu Giẽ- Ninh Bình:  Xây dựng mới phía Đông QL 1A hiện nay, quy mô 6 làn xe, 2 bên có đường gom (giai đoạn 1 hoàn thành vào 2007 quy mô 4 làn xe, giai đoạn 2 thực hiện sau 2010 mở rộng đủ 6 làn xe). Trong phạm vi địa giới tỉnh Hà Nam có 4 nút giao liên thông khác mức, trong đó 3 nút giao với QL 38, QL 21B kéo dài tới ĐT 9711, QL 21A đã được Bộ GTVT thoả thuận.  Riêng nút giao với trục Đông Tây theo quy hoạch thị xã Phủ Lý sẽ tiếp tục đề nghị Bộ GTVT chấp thuận khi dự án đường cao tốc triển khai thực hiện. Các vị trí khác giao trực thông bằng cầu vượt.

- Tuyến QL 1A:  Mở rộng những đoạn qua khu vực thị trấn Đồng Văn, thị xã Phủ Lý , khu vực cầu Gừng từ 2 làn xe thành 4 làn xe. Cải  tạo cầu Phủ Lý để đảm bảo thông luồng sông Châu Giang.

- Quốc lộ 21A :  Gồm các đoạn :

+ Đoạn Km 98 ( Km 110+490 (Ba Sao- Đồng Sơn):  Đường cấp III (hoàn thành 2004) .

+ Đoạn Km 110+490 ( Km 120+800 (Đồng Sơn- Đọ Xá):  Đường trục chính đô thị ( hoàn thành 2004); mặt cắt 27m và 40m.

+ Đoạn Km 120( Km 135 (Phủ Lý- Cầu Họ):   Quy mô đường cấp III (đã hoàn thành nâng cấp) . 

+ Xây dựng đoạn tránh thị xã Phủ Lý từ cầu Đọ Xá qua khu vực Kiện Khê, xây dựng mới cầu Kiện Khê và đoạn tuyến nối ra QL 1A tại Km235+950 (cầu Gừng- Thanh Liêm) với quy mô đường cấp III. 

- Quốc lộ 21B: Cải tạo, nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III, trong đó nắn cải tuyến tránh thị trấn Quế và đê sông Đáy , đồng thời kéo dài giao với QL 1A và đường sắt bằng nút giao khác mức để nhập vào ĐT 9711 rồi nối vào đường cao tốc bằng nút giao liên thông .

- Quốc lộ 38:   Cải tạo, nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III. Đoạn từ thị trấn Đồng Văn tới Cầu Nhật Tựu làm mới tuyến tránh thị trấn Đồng Văn, xây dựng nút giao khác mức với QL 1A và đường sắt, nắn cải cục bộ một số đoạn tuyến tránh các khu dân cư trên tuyến .

b) Các tuyến tỉnh lộ (trừ đường nội thị):  

- Nâng cấp tuyến ĐT 972 thành quốc lộ .

- Nhựa hoá 100% mặt đường, đến năm 2010 nâng cấp 50% chiều dài đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 50% còn lại đạt tiêu chuẩn đường cấp IV. Nâng cấp các cầu trên các tuyến phù hợp với cấp đường.

- Xây dựng một số đoạn tuyến mới và một số cầu mới để kết nối với các tuyến hiện có tạo thành các tuyến vành đai kinh tế với quy mô đường cấp III :

+ Vành đai Tây-Bắc:  Điểm đầu Km235+950 QL1A (Thanh Liêm)- Kiện Khê - Nhà máy xi măng Bút Sơn - Cầu Đồng Sơn - Cầu Khả Phong - Nhật Tựu - Đồng Văn - Hoà Mạc (gồm các đoạn tuyến thuộc QL 21A, ĐT 9029, ĐT 9030,    ĐT 977, QL 38 và một số đoạn làm mới).

+ Vành đai Đông-Nam:   Điểm đầu là thị trấn Hoà Mạc - Vĩnh Trụ - Cầu Họ - Liêm Sơn - QL 1A nối vào cầu Bồng Lạng (gồm các đoạn tuyến thuộc ĐT 972, ĐT975, ĐT 9715, ĐT 9713 và một số đoạn làm mới).

- Đối với tuyến đường ĐT 971:  Cải tuyến đoạn đi chung đê sông Châu Giang bằng cách kéo dài trục Đông Tây nối vào tuyến cũ tại khu vực chợ Sông.

- Xây dựng một số tuyến vào các khu công nghiệp, khu du lịch .

c) Đường nội thị xã Phủ Lý : 

Cải tạo, nâng cấp mạng đường nội thị xã hiện có, đồng thời xây dựng các tuyến đường mới, các cầu vượt sông theo quy hoạch điều chỉnh của thị xã Phủ Lý, đáp ứng yêu cầu của đô thị loại 3 với tỷ lệ đất giành cho giao thông đạt 19,18% ( gồm cả giao thông tĩnh ) .

d) Mạng lưới đường giao thông nông thôn : 

- Đường huyện : 

+ Nâng cấp 1 số tuyến quan trọng thành đường tỉnh .

+ Nhựa hoá hoặc bê tông hoá 100% mặt đường. Cải tạo, nâng cấp mạng lưới đường huyện đạt tiêu chuẩn cấp V, cấp VI. Cải tạo hệ thống cầu, cống phù hợp với cấp đường. 

- Đường liên xã, đường xã :  Nhựa hoá hoặc bê tông hoá toàn bộ đường liên xã, đường xã. Nâng cấp 1 tuyến đường liên xã thành đường huyện, đồng thời nâng cấp toàn bộ mạng lưới đường liên xã, đường xã đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A hoặc loại B. 

- Đường thôn xóm, đường ra đồng : 

Cứng hoá toàn bộ mặt đường bằng bê tông, đá hoặc các vật liệu sẵn có khác.

e) Bến xe, bãi đỗ xe: 

- Tại thị xã Phủ Lý :  Xây dựng bến xe trung tâm tại phía Đông như quy hoạch thị xã Phủ Lý đã được phê duyệt. Ngoài ra, bố trí các bãi đỗ xe, các điểm đón, trả khách dành cho xe buýt.

- Cải tạo, nâng cấp các bến xe khách tại các thị trấn, các trung tâm huyện lỵ.

* Giai đoạn 2011 đến 2020 :  

a) Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp một số tuyến :

- Đối với Quốc lộ:  

+ Đường cao tốc: Mở rộng đủ 6 làn xe, mở rộng đường gom 2 bên.

+ QL 21A:  Nâng cấp đoạn Phủ Lý - Cầu Họ thành đường cấp II 4 làn xe, tiếp tục kéo dài đoạn tránh thị xã Phủ Lý từ QL 1A tới khu vực Bằng Khê và nâng cấp đoạn từ Kiện Khê - nhà máy XM Bút Sơn - Đồng Sơn tạo thành tuyến tránh hoàn chỉnh, tránh hoàn toàn thị xã Phủ Lý .

+ Các quốc lộ khác:   Mở rộng cục bộ những vị trí qua khu vực thị trấn , khu dân cư ...

- Đối với tỉnh lộ:  Tiếp tục nâng cấp để tất cả các tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp III. 

b) Từng bước hiện đại hoá mạng lưới kết cấu hạ tầng GTVT. 

2.1.2.  Quy hoạch phát triển vận tải đường bộ: 

Từng bước đầu tư phát triển để đạt các chỉ tiêu về vận tải đường bộ là :  Đến năm 2010 đạt 8,6 triệu tấn hàng hoá tương đương 333 triệuT Km; 6,15 triệu lượt hành khách tương đương 340 triệu HK Km. Đến năm 2020 là 12,3 triệu tấn hàng hoá và 11,2 triệu lượt hành khách.

2.1.3. Quy hoạch phát triển phương tiện vận tải:

Dự  báo nhu cầu phương tiện đến 2010 là 1500 xe tải , 450 xe khách, 70 xe buýt, 1400 xe con , xe tắc xi ; 110.000 xe máy. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hạn chế sự gia tăng của xe máy bằng cách đẩy mạnh phát triển các phương tiện vận tải công cộng, trong đó có việc hình thành và khai thác tốt tuyến xe buýt Hà Nội - Phủ Lý ; hạn chế tiến tới xoá bỏ công nông, thay thế bằng xe tải nhỏ.

2.1.4. Quy hoạch phát triển công nghiệp cơ khí GTVT : 

Trước mắt xây dựng xưởng sửa chữa ô tô với quy mô 100 xe/năm tại thị xã Phủ Lý. Về lâu dài, đầu tư dây truyền sản xuất, lắp ráp xe ô tô .

2.2. Lĩnh vực đường sông :  

2.2.1. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng: 

* Giai đoạn từ nay đến 2010:  Nâng cấp, cải tạo các tuyến sông hiện có khai thông và nạo vét sông Châu Giang nối sông Hồng với sông Đáy. Nâng cấp, cải tạo, nâng cao năng lực của các cảng hiện có và xây dựng mới một số cảng tại sông Hồng, sông Đáy .

a) Các tuyến đường sông do TW quản lý :  Sông Hồng, sông Đáy.

Thực hiện đồng bộ với quy hoạch phát triển giao thông đường sông của cả nước :  Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trị, nạo vét luồng lạch. Tăng cường trang bị và từng bước hiện đại hoá hệ thống trang thiết bị an toàn giao thông đường sông.

b) Các tuyến sông địa phương:

Khai thông sông Châu Giang nối sông Đáy với sông Hồng đảm bảo phương tiện 200 tấn hoạt động; Cải tạo, nạo vét luồng lạch các tuyến sông nội tỉnh khác (sông Sắt, sông Nhuệ) để phương tiện thuỷ 50 tấn hoạt động.

c) Các cảng và bến sông: 

- Xây dựng cảng sông Hồng có công suất 800.000 tấn/năm vào 2010 tại các vị trí gần Yên Lệnh (thay cho dự kiến theo quy hoạch cũ là tại Như Trác).

- Xây dựng cảng Lại Xá trên sông Đáy có công suất 600.000 tấn/năm theo quy hoạch cụm công nghiệp đường sông của tỉnh.

- Mở rộng cảng Bút Sơn, nâng công suất từ 310.000 tấn lên 1.000.000 T/năm .

- Xây dựng cảng Bồng Lạng công suất 200.000 T/năm tại Thanh Nghị- Thanh Liêm.

- Cải tạo, mở rộngvà xây dựng các bến bốc xếp hàng hoá: X77, Kiện Khê,Vĩnh Trụ, An Bài, Điệp Sơn, Như Trác, Đình Thôn và  bến dọc các sông có thông thuyền.

- Xây dựng bến tàu khách tại Phủ Lý và các bến đón trả khách dọc sông Đáy phục vụ cho tàu khách du lịch .

* Giai đoạn 2011 đến 2020:   Tiếp tục hoàn chỉnh, từng bước hiện đại hoá.

2.2.2. Quy hoạch phát triển vận tải sông: 

Từng bước đầu tư phát triển để đạt các chỉ tiêu về vận tải đường sông là :  

- Đến năm 2010:  Vận chuyển 2,1 triệu tấn hàng hoá tương đương 263 triệu tấn Km và 25 nghìn hành khách, tương đương 3 triệu HK.Km.

- Đến năm 2020:  Vận chuyển 6,2 triệu tấn hàng hoá tương đương 542 triệu tấn. Km và 50 nghìn hành khách, tương đương 6,1 triệu HK.Km.

2.2.3. Quy hoạch phát triển phương tiện thuỷ : 

Dự báo nhu cầu phát triển phương tiện thuỷ  như sau: 

- Đến năm 2010 :  Số lượng là 513 chiếc (gồm cả tự hành và không tự hành) với tổng trọng tải 27.500 DWT .

- Đến năm 2020: Số lượng là 790 chiếc với tổng trọng tải 47.360 DWT .

2.2.4. Quy hoạch phát triển công nghiệp đường sông: 

- Xây dựng cụm công nghiệp đường sông tại khu vực cảng Lại Xá :  Tại khu vực này, ngoài cảng ra có xưởng đóng mới và sửa chữa phương tiện thuỷ với công suất 5.000 tấn phương tiện/ năm vào năm 2010 và 15.000 tấn phương tiện/ năm vào năm 2020.

- Để tổ chức quản lý, khai thác vận tải đường sông, tại cụm công nghiệp đường sông thành lập Công ty vận tải đường sông có năng lực quản lý 10.000 tấn phương tiện.

2.3. Lĩnh vực đường sắt : 

Căn cứ mục tiêu quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường sắt Việt nam đến năm 2020 để xác định quy hoạch giao thông đường sắt trên địa phận tỉnh Hà Nam .

* Giai đoạn từ nay đến 2010:  Nâng cao năng lực khai thác của các tuyến đường hiện có, từng bước nâng cấp các nhà ga : Đồng Văn, Phủ Lý, Bình Lục, Thịnh Châu, Bút Sơn. Nâng cấp các đường ngang và các thiết bị cảnh báo đường ngang tự động để đảm bảo an toàn giao thông.

* Giai đoạn từ 2011 đến 2020:  Cùng với việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc- Nam, sẽ kết hợp để dịch chuyển ga Phủ Lý và các tuyến đường sắt hiện nay ra ngoài trung tâm thị xã theo định hướng như sau: 

+ Đường sắt Bắc - Nam:  Chuyển tuyến về phía Đông, đi gần với đường bộ cao tốc. Đồng thời chuyển ga Phủ Lý về phía Đông theo quy hoạch thị xã Phủ Lý .

+ Đường sắt chuyên dùng Phủ Lý- Kiện Khê- XM Bút Sơn :  Dịch chuyển đi theo đường vành đai phía Nam của thị xã Phủ Lý, bắt đầu tại vị trí ga mới nêu trên . 

III- NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ: 

Tổng nhu cầu vốn đầu tư đến năm 2010 là : 5.913 tỷ đồng.

Trong đó vốn Trung ương là :  3.752 tỷ đồng , vốn địa phương 2.161 tỷ đồng .

1. Giai đoạn 2003 -2005:     Tổng số   3.066 tỷ (TW:  2.586tỷ, ĐF: 480tỷ).

a) Lĩnh vực đường bộ :           Tổng số  2.897 tỷ (TW: 2.496 tỷ, ĐF: 401tỷ).

b) Lĩnh vực đường sông :                          160 tỷ ( TW : 81 tỷ, ĐF: 79 tỷ) .

c) Lĩnh vực đường sắt :  
                          9 tỷ (toàn bộ là vốn TW).

2. Giai đoạn 2006-2010:     Tổng số   2.847 tỷ (TW: 1.165,5tỷ, ĐF: 1,681,5 tỷ).

a- Đường bộ :                          Tổng số   2.404 tỷ (TW:  804,5 tỷ, ĐF: 1.599,5tỷ).

b- Đường sông :                       Tổng số     431 tỷ (TW: 349 tỷ, ĐF: 82 tỷ).

c- Đường sắt :                          Tổng số        12 tỷ (toàn bộ là vốn TW).

3. Giai đoạn 2010-2020:     Tổng số    10.779 tỷ (TW: 5.871tỷ, ĐF: 4.908 tỷ).

a- Đường bộ :                          Tổng số   9.190 tỷ (TW:  4.518 tỷ, ĐF: 4.672 tỷ).

b- Đường sông :                       Tổng số     928 tỷ (TW: 692 tỷ, ĐF: 236 tỷ).

c- Đường sắt :                          Tổng số      661 tỷ (toàn bộ là vốn TW).

Điều 2. Quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch

Sở Giao thông vận tải Hà Nam: Chụi trách nhiệm trước UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Nam giai đoạn 2003 - 2010 và định hướng đến năm 2020; chủ trì  nghiên cứu và xây dựng cơ chế chính sách tạo nguồn vốn và sử dụng vốn của từng dự án, các nguồn lực để  phát triển bền vững ngành giao thông vận tải tỉnh Hà Nam, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá; trình UBND tỉnh phê duyệt  các điều chỉnh hoặc bổ sung quy hoạch sau khi đã thống nhất với các Sở, ngành liên quan; quản lý, khai thác các  công trình giao thông vận tải theo quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, các Sở , Ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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